
TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 AT170301 Nguyễn Văn An AT17CK

2 101 AT170403 Dương Tuấn Anh AT17DK

3 102 AT170402 Nguyễn Văn Anh AT17DK

4 103 AT160604 Phạm Lê Anh AT16GK

5 104 AT160205 Đoàn Xuân Bách AT16BT

6 105 AT170705 Ngô Trí Ban AT17HK

7 106 AT170505 Bùi Quang Bình AT17EK

8 107 AT170707 Phạm Phú Cường AT17HK

9 108 AT160217 Lại Quang Đức AT16BT

10 109 AT170215 Nguyễn Đức Duy AT17BK

11 110 AT170114 Cao Quý Duyệt AT17AT

12 111 AT160123 Kim Tuấn Hải AT16AK

13 112 AT170115 Tạ Đông Hải AT17AK

14 113 AT170317 Trần Gia Hiển AT17CT

15 114 AT170416 Lê Trung Hiếu AT17DK

16 115 AT170624 Lê Minh Hưng AT17GK

17 116 AT170332 Đinh Gia Lưu AT17CT

18 117 AT170133 Nguyễn Tuấn Minh AT17AK

19 118 AT170533 Trần Tuấn Minh AT17EK

20 119 AT170636 Đỗ Hoài Nam AT17GK

21 120 AT170335 Tô Thành Nam AT17CK

22 121 AT170134 Trịnh Minh Nghĩa AT17AK

23 122 AT170637 Nguyễn Long Nhật AT17GK

24 123 AT170240 Vũ Duy Quân AT17BK

25 124 AT170442 Đặng Văn Sâm AT17DK

26 125 AT170643 Nguyễn Đình Sinh AT17GK

27 126 AT170543 Phạm Trung Sơn AT17EK

28 127 AT170244 Vũ Trường Sơn AT17BK

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17

Tên học phần: Quản lý an toàn thông tin                             Mã HP: ATATTM8                        Số TC: 2
Ngày thi: 12-11-2024                    Hình thức: T.Luận 90p                     Ca thi: 9h                    Thi tại: 201_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 128 AT170401 Nguyễn Quốc Ân AT17DK

2 129 AT170603 Mai Vũ Quốc Anh AT17GK

3 130 AT160405 Nguyễn Doãn Nam Anh AT16DK

4 131 AT170502 Nguyễn Hoàng Anh AT17EK

5 132 AT170703 Nguyễn Ngọc Anh AT17HK

6 133 AT170602 Nguyễn Trường Anh AT17GK

7 134 AT170704 Trần Công Vương Anh AT17HK

8 135 AT160407 Trần Ngọc Chiến AT16DK

9 136 AT170107 Tạ Xuân Cường AT17AK

10 137 AT170308 Lưu Nhật Đan AT17CT

11 138 AT170409 Phạm Văn Đông AT17DK

12 139 AT170712 Nguyễn Bá Minh Đức AT17HK

13 140 AT170413 Phan Tiến Duy AT17DK

14 141 AT170415 Nguyễn Văn Hải AT17DK

15 142 AT170118 Phan Trung Hiếu AT17AK

16 143 AT170221 Nguyễn Thị Hoa AT17BK

17 144 AT170123 Nguyễn Quốc Hưng AT17AK

18 145 AT160230 Phạm Công Hưởng AT16BT

19 146 AT170126 Mạc Bảo Khanh AT17AK

20 147 AT170726 Vũ Văn Kiên AT17HK

21 148 AT170631 Lê Ngọc Long AT17GK

22 149 AT170431 Nguyễn Thị Xuân Mai AT17DK

23 150 AT170334 Đào Văn Minh AT17CK

24 151 AT170235 Trần Công Minh AT17BK

25 152 AT170137 Đặng Thanh Phương AT17AK

26 153 AT170540 Lê Trọng Quân AT17EK

27 154 AT170243 Lê Ngọc Quỳnh AT17BK

28 155 AT170343 Nguyễn Hà Sơn AT17CK

29 156 AT170742 Đỗ Anh Tài AT17HK

30 157 AT170644 Đồng Minh Tấn AT17GK

31 158 AT140341 Nguyễn Quang Thái AT14CT

32 159 AT170146 Nguyễn Đức Thắng AT17AT

33 160 AT170646 Trần Đức Thắng AT17GK

34 161 AT150349 Vũ Duy Thành AT15CT

35 162 AT170546 Bùi Xuân Thành AT17EK

36 163 AT170248 Trần Văn Thiệp AT17BT

37 164 AT170649 Vũ Vân Thư AT17GK

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17

Tên học phần: Quản lý an toàn thông tin                          Mã HP: ATATTM8                       Số TC: 2
Ngày thi: 12-11-2024             Hình thức: T.Luận 90p                Ca thi: 9h                      Thi tại: 103_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........



TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

38 165 AT170351 Hoàng Bảo Trung AT17CK

39 166 AT170255 Phạm Anh Tú AT17BK

40 167 AT170354 Phạm Ngọc Tuấn AT17CK

41 168 AT170156 Kim Lâm Vũ AT17AK

42 169 AT170657 Nguyễn Thị Tường Vy AT17GK
Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........



3

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Nguyễn Kim Nam

CT050128

Mã SV

Trần Đăng
Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Không thi

Huỳnh

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

VPK CNTT

CT030160

Không thi

Điểm

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: CT5

CT050404

Vũ

CT050126

Ngô Thế

Nguyễn Quang

Vũ

Võ Văn

Kiên

Không thi

Số TC :

Không thi

CT040455

Thời gianĐề số 

CT040224

Mã học phần :Lập trình Android cơ bản (có thể thay thế)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT040334

Tên

Chiến

Hình thức thi :

Trần Ngọc

Ngọc

Nguyễn Văn

Ký tên

CTCTKM10

Ba

Họ đệm Ghi chú

Khánh

Báo cáo

Không thi

Tên học phần :
11.12.2024

Bùi Quốc

Ngày thi :

SBD

CT050116

Phan Trung

CT030437

Nguyễn Duy

CT050105



3

Ca thi : 13h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

Ngày thi :

Thiết kế hệ thống số

DT050234 Nguyễn Hoàng Anh

Tên học phần :

STT

11.12.2024 Hình thức thi :

Lê Trọng

Thời gian Ghi chú

Dương

Họ đệm 

DT050109

Tên

Trần Trọng Ánh
DT040154

DT050131

Điểm

DT050236 Tuyên

DT050114

Vũ

Đề số 

Báo cáo

Mã học phần :
301 - TA4

Ký tên

DT1DVDM3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SBD

Nguyễn Văn

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Mã SV

Mai Hữu

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Phạm Duy

Phong

Tiên

Phạm Ngọc

Phạm Thế
Minh

DT050224

DT050122

Phạm Thế Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số TC :
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: DT5

Tùng

Tuấn

DT050238

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Hùng


